
Mẫu số 04.DT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.........................  
.........., ngày... tháng... năm... 

 
A. BẢN MÔ TẢ THÔNG TIN VỀ VÙNG 

ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 
Tên vùng (tên xã/tỉnh):.......................................................................................... 
Người đại diện............................................... Chức vụ:........................................ 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Điện thoại:.......................................................... Email:....................................... 
Mô tả về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng; tình hình chăn nuôi và dịch 

bệnh động vật trong vùng, hệ thống thú y. 
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH AN TOÀN SINH HỌC 
Nội dung chính bao gồm: 
1. Các biện pháp chủ động phòng bệnh cho động vật nuôi theo quy định hiện hành. 
2. Xác định các mối nguy (liệt kê các mối nguy theo điều kiện tự nhiên và xã hội tại 

vùng), phân tích nguy cơ. 
3. Các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ tác nhân gây bệnh có thể xâm nhiễm 

từ ngoài vào hoặc lây lan bên trong vùng. 
4. Kết quả thực hiện quy trình an toàn sinh học (đánh giá kết quả theo từng quy trình 

và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các quy trình). 
5. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). 
Ghi chú: Vùng cung cấp kế hoạch an toàn sinh học và các tài liệu, số liệu chứng 

minh việc triển khai tại thời điểm kiểm tra thực tế tại vùng. 
III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT DỊCH BỆNH 
Nội dung chính bao gồm: 
1. Mô tả nội dung của kế hoạch giám sát dịch bệnh (bao gồm thời gian bắt đầu giám 

sát, thiết kế giám sát,...). 
2. Kết quả giám sát bị động (bao gồm thông tin về tổng đàn, tình trạng sức khỏe 

động vật nuôi, số lượng động vật mắc bệnh, thời gian xảy ra bệnh, số lượng mẫu xét 
nghiệm và kết quả xét nghiệm,...). 

3. Kết quả giám sát chủ động (bao gồm thông tin về tổng đàn, tần suất, thời gian lấy 
mẫu, số lượng mẫu, kết quả xét nghiệm,...). 



Ghi chú: Kết quả xét nghiệm, biên bản và báo cáo kết quả xử lý dịch bệnh trong 
trường hợp có kết quả dương tính với tác nhân gây bệnh - cung cấp tại thời điểm kiểm tra 
thực tế tại vùng. 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH 
Nội dung chính bao gồm: 
1. Các biện pháp đã áp dụng và kết quả xử lý động vật mắc bệnh. 
2. Các biện pháp phòng bệnh đã áp dụng và kết quả thực hiện đối với động vật tại 

vùng. 
3. Biện pháp và kết quả kiểm soát tác nhân gây bệnh đối với con người, phương tiện, 

nước thải, chất thải trong chăn nuôi. 
4. Kết quả điều tra truy xuất nguồn bệnh xuất hiện tại vùng. 
5. Kết quả thực hiện báo cáo dịch bệnh. 
Ghi chú: Kết quả xét nghiệm, biên bản và báo cáo kết quả xử lý dịch bệnh trong 

trường hợp có kết quả dương tính với tác nhân gây bệnh - cung cấp tại thời điểm kiểm tra 
thực tế tại vùng. 

 
 


